SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2022-2023
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
             

TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC                      Môn: VẬT LÝ    Khối : 12

                                                                         Thời gian: 45 phút 

                                                                       (Không kể thời gian phát đề)

                                                                                                                     Mã đề 120

Cho π = 3,14 ; tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image1.wmf]8
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Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất.


D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.
Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng. Công thức nào sau đây là không đúng
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Câu 3: Sóng điện từ

A. Không truyền được trong chân không.

B. Lan truyền trong mọi môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc [image: image8.wmf]8
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.

C. Là sóng ngang.


D. Là sóng dọc.
Câu 4: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai?

A. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.

B. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên.

D. Năng lượng của phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không.

Câu 5: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.
B. Từ 10-9 m đến 10-7 m.


C. Từ 10-12 m đến 10-9 m.
D. Từ 7,5.10-7 m đến 10-3 m.
Câu 6: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 7: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Cường độ lớn.
B. Độ đơn sắc cao.

C. Luôn có công suất lớn.
D. Độ định hướng cao .

Câu 8: Quang phổ vạch phát xạ

A. Là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối.

B. Do cấc chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

C. Của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt

D. Dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.

Câu 9: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt là: nđ, nc,  nt. Sắp xếp đúng là

A. nđ < nt < nc.
B. nt < nc < nđ.
C. nt < nđ < nc.
D. nđ < nc < nt.
Câu 10: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 0,9mm . Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là:

A. 0,40 mm.
B. 0,48 mm.
C. 0,36 mm.
D. 0,76 mm.
Câu 11: Một sóng điện từ có tần số 
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MHz

 truyền với tốc độ 
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ms

 có bước sóng là

A. 3 m.
B. 0,3 m.
C. 300 m.
D. 30 m.
Câu 12: Công thức để tính khoảng vân i trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc:
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Câu 13: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại

A. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.

D. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại.

Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. Giao thoa ánh sáng.
B. Nhiễu xạ ánh sáng

C. Tăng cường độ chùm sáng
D. Tán sắc ánh sáng.
Câu 15: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image15.wmf]0,4
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pF . Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,510-6s.
B. 2.10-6s.
C. 4.10-6s.
D. 10-6s.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Từ trường xoáy là từ trường có đường sức là những đường cong không kín.

B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường

D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nguyên nhân của sự tán sắc ánh sáng là sự thay đổi của chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị phân tích khi đi qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng có màu sắc khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

D. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt có giá trị khác nhau đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau
Câu 18: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,

A. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 19: Trong nguyên tử Hiđrô bán kính của quĩ đạo K là r0= 5,3.10-11 m. Hãy tính bán kính quĩ đạo O?

A. r = 2,65 .10-10 m
B. r= 1,325 .10-10m .

C. r = 13,25.10-10 m.
D. r = 132,5 .10-10 m.
Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 2 mm.
B. 0,5 mm
C. 1 mm.
D. 1,5 mm.
Câu 21: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;   
ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với

A. Chùm bức xạ 2.
B. Chùm bức xạ 1.

C. Chùm bức xạ 3.          .
D. Chùm bức xạ 4.

Câu 22: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 23: Giới hạn quang điện của canxi là [image: image17.wmf]0

λ= 0,45 μm.

Công thoát electrôn ra khỏi bề mặt canxi là

A. 5,51.10-19 J.
B. 4,42.10-19 J.
C. 3,12.10-19 J.
D. 8,95.10-32 J.

Câu 24: Một mạch LC dao động lý tưởng, dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
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(A). Phương trình điện tích trên bản tụ là:
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Cho π = 3,14 ; tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image23.wmf]8
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Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất.


C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.

Câu 2: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.
B. Từ 10-9 m đến 10-7 m.


C. Từ 10-12 m đến 10-9 m.
D. Từ 7,5.10-7 m đến 10-3 m.
Câu 3: Quang phổ vạch phát xạ

A. Là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối.

B. Của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt

C. Do cấc chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

D. Dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.

Câu 4: Công thức để tính khoảng vân i trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc:
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Câu 5: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Độ đơn sắc cao.
B. Cường độ lớn.

C. Độ định hướng cao .
D. Luôn có công suất lớn.
Câu 6: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. Giao thoa ánh sáng.
B. Nhiễu xạ ánh sáng

C. Tăng cường độ chùm sáng
D. Tán sắc ánh sáng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Từ trường xoáy là từ trường có đường sức là những đường cong không kín.

C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường

D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.
Câu 8: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại

A. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.

D. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại.

Câu 9: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt là: nđ, nc,  nt. Sắp xếp đúng là

A. nt < nc < nđ.
B. nđ < nt < nc.
C. nt < nđ < nc.
D. nđ < nc < nt.
Câu 10: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai?

A. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.

B. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên.

D. Năng lượng của phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không.

Câu 11: Trong nguyên tử Hiđrô bán kính của quĩ đạo K là r0= 5,3.10-11 m. Hãy tính bán kính quĩ đạo O?

A. r = 2,65 .10-10 m
B. r = 132,5 .10-10 m.

C. r = 13,25.10-10 m.
D. r= 1,325 .10-10m .
Câu 12: Một mạch dao động LC lí tưởng. Công thức nào sau đây là không đúng
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Câu 13: Sóng điện từ

A. Không truyền được trong chân không.

B. Là sóng ngang.


C. Là sóng dọc.

D. Lan truyền trong mọi môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc [image: image34.wmf]8
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Câu 14: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image35.wmf]0,4
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pF . Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,510-6s.
B. 2.10-6s.
C. 4.10-6s.
D. 10-6s.
Câu 15: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nguyên nhân của sự tán sắc ánh sáng là sự thay đổi của chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị phân tích khi đi qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng có màu sắc khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

D. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt có giá trị khác nhau đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau
Câu 17: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,

A. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 18: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 2 mm.
B. 0,5 mm
C. 1 mm.
D. 1,5 mm.
Câu 20: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 0,9mm . Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là:

A. 0,36 mm.
B. 0,48 mm.
C. 0,76 mm.
D. 0,40 mm.
Câu 21: Một sóng điện từ có tần số 
[image: image37.wmf]100
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 truyền với tốc độ 
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 có bước sóng là

A. 3 m.
B. 30 m.
C. 300 m.
D. 0,3 m.
Câu 22: Giới hạn quang điện của canxi là [image: image39.wmf]0

λ= 0,45 μm.

Công thoát electrôn ra khỏi bề mặt canxi là

A. 5,51.10-19 J.
B. 8,95.10-32 J.
C. 3,12.10-19 J.
D. 4,42.10-19 J.
Câu 23: Một mạch LC dao động lý tưởng, dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
[image: image40.wmf]6
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(A). Phương trình điện tích trên bản tụ là:

A. 
[image: image41.wmf](
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C. 
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Câu 24: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;   

ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với
A. Chùm bức xạ 1.
B. Chùm bức xạ 2.
C. Chùm bức xạ 4.
                                                   D. Chùm bức xạ 3.          
----------- HẾT ----------
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TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC                      Môn: VẬT LÝ    Khối : 12

                                                                         Thời gian: 45 phút 

                                                                       (Không kể thời gian phát đề)

                                                                                                                     Mã đề 320

Cho π = 3,14 ; tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image45.wmf]8
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.

C. Từ trường xoáy là từ trường có đường sức là những đường cong không kín.

D. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường
Câu 2: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất.


C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.
Câu 3: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.


C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 4: Công thức để tính khoảng vân i trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc:

A. 
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Câu 5: Sóng điện từ

A. Là sóng ngang.


B. Không truyền được trong chân không.

C. Là sóng dọc.

D. Lan truyền trong mọi môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc [image: image52.wmf]8
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.

Câu 6: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,

A. Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 7: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại

A. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.

D. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại.

Câu 8: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt là: nđ, nc,  nt. Sắp xếp đúng là

A. nt < nc < nđ.
B. nđ < nt < nc.
C. nt < nđ < nc.
D. nđ < nc < nt.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nguyên nhân của sự tán sắc ánh sáng là sự thay đổi của chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị phân tích khi đi qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng có màu sắc khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

D. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt có giá trị khác nhau đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,5 mm
B. 2 mm.
C. 1 mm.
D. 1,5 mm.
Câu 11: Một mạch dao động LC lí tưởng. Công thức nào sau đây là không đúng

A. 
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Câu 12: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.
B. Từ 10-9 m đến 10-7 m.


C. Từ 10-12 m đến 10-9 m.
D. Từ 7,5.10-7 m đến 10-3 m.
Câu 13: Quang phổ vạch phát xạ

A. Dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.


B. Của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt

C. Do cấc chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

D. Là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối.
Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. Nhiễu xạ ánh sáng
B. Tán sắc ánh sáng.

C. Tăng cường độ chùm sáng
D. Giao thoa ánh sáng.

Câu 15: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai?

A. Năng lượng của phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không.


B. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên.

D. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.
Câu 16: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 0,9mm . Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là:

A. 0,36 mm.
B. 0,40 mm.
C. 0,76 mm.
D. 0,48 mm.
Câu 17: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image57.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C = [image: image58.wmf]10
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pF . Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,510-6s.
B. 2.10-6s.
C. 10-6s.
D. 4.10-6s.

Câu 18: Một sóng điện từ có tần số 
[image: image59.wmf]100

MHz

 truyền với tốc độ 
[image: image60.wmf]8
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ms

 có bước sóng là

A. 3 m.
B. 30 m.
C. 300 m.
D. 0,3 m.
Câu 19: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Luôn có công suất lớn.
B. Độ đơn sắc cao.

C. Cường độ lớn.
D. Độ định hướng cao .

Câu 20: Giới hạn quang điện của canxi là [image: image61.wmf]0

λ= 0,45 μm.

Công thoát electrôn ra khỏi bề mặt canxi là

A. 5,51.10-19 J.
B. 8,95.10-32 J.
C. 4,42.10-19 J.
D. 3,12.10-19 J.
Câu 21: Một mạch LC dao động lý tưởng, dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
[image: image62.wmf]6
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(A). Phương trình điện tích trên bản tụ là:

A. 
[image: image63.wmf](
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C. 
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Câu 22: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;  

 ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với

A. Chùm bức xạ 3.          .
B. Chùm bức xạ 1.

C. Chùm bức xạ 4.
D. Chùm bức xạ 2.
Câu 23: Trong nguyên tử Hiđrô bán kính của quĩ đạo K là r0= 5,3.10-11 m. Hãy tính bán kính quĩ đạo O?

A. r= 1,325 .10-10m .
B. r = 13,25.10-10 m.

C. r = 132,5 .10-10 m.
D. r = 2,65 .10-10 m
Câu 24: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.
B. 4 eV.
C. 17 eV.
D. -10,2 eV.
----------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2022-2023
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
             

TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC                      Môn: VẬT LÝ    Khối : 12

                                                                         Thời gian: 45 phút 

                                                                       (Không kể thời gian phát đề)

                                                                                                                     Mã đề 420

Cho π = 3,14 ; tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image67.wmf]8
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Câu 1: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,

A. Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 2: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Luôn có công suất lớn.
B. Độ đơn sắc cao.

C. Cường độ lớn.
D. Độ định hướng cao .

Câu 3: Sóng điện từ

A. Là sóng dọc.

B. Là sóng ngang.


C. Không truyền được trong chân không.

D. Lan truyền trong mọi môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc [image: image70.wmf]8
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.
Câu 4: Công thức để tính khoảng vân i trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc:

A. 
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Câu 5: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai?

A. Năng lượng của phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không.


B. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên.

D. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.
Câu 6: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt là: nđ, nc,  nt. Sắp xếp đúng là

A. nt < nđ < nc.
B. nđ < nc < nt.
C. nđ < nt < nc.
D. nt < nc < nđ.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nguyên nhân của sự tán sắc ánh sáng là sự thay đổi của chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị phân tích khi đi qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng có màu sắc khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

D. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt có giá trị khác nhau đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau
Câu 8: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. Tán sắc ánh sáng.
B. Nhiễu xạ ánh sáng

C. Giao thoa ánh sáng.
D. Tăng cường độ chùm sáng

Câu 9: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại

A. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.

C. Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được.

D. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại.

Câu 10: Một mạch dao động LC lí tưởng. Công thức nào sau đây là không đúng
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Câu 11: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất.


C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

D. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.
Câu 12: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.


C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 13: Giới hạn quang điện của canxi là [image: image79.wmf]0

λ= 0,45 μm.

Công thoát electrôn ra khỏi bề mặt canxi là

A. 5,51.10-19 J.
B. 8,95.10-32 J.
C. 4,42.10-19 J.
D. 3,12.10-19 J.
Câu 14: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 15: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.
B. Từ 10-9 m đến 10-7 m.


C. Từ 10-12 m đến 10-9 m.
D. Từ 7,5.10-7 m đến 10-3 m.
Câu 16: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image80.wmf]0,4
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pF . Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,510-6s.
B. 2.10-6s.
C. 10-6s.
D. 4.10-6s.

Câu 17: Một sóng điện từ có tần số 
[image: image82.wmf]100
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 truyền với tốc độ 
[image: image83.wmf]8
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ms

 có bước sóng là

A. 300 m.
B. 30 m.
C. 3 m.
D. 0,3 m.
Câu 18: Quang phổ vạch phát xạ

A. Dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.


B. Của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt

C. Do cấc chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

D. Là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Từ trường xoáy là từ trường có đường sức là những đường cong không kín.

B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.

C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường

D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
Câu 20: Một mạch LC dao động lý tưởng, dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
[image: image84.wmf]6
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(A). Phương trình điện tích trên bản tụ là:

A. 
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Câu 21: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;   ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với

A. Chùm bức xạ 3.          .
B. Chùm bức xạ 1.

C. Chùm bức xạ 2.
D. Chùm bức xạ 4.

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 2 mm.
B. 1 mm.
C. 1,5 mm.
D. 0,5 mm
Câu 23: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 0,9mm . Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là:

A. 0,36 mm.
B. 0,40 mm.
C. 0,76 mm.
D. 0,48 mm.
Câu 24: Trong nguyên tử Hiđrô bán kính của quĩ đạo K là r0= 5,3.10-11 m. Hãy tính bán kính quĩ đạo O?

A. r = 13,25.10-10 m.
B. r = 2,65 .10-10 m

C. r = 132,5 .10-10 m.
D. r= 1,325 .10-10m .
----------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2022-2023
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
             

TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC                      Môn: Vật lý    Khối : 12

                                                                         Thời gian: 45 phút 

                                                                        (Không kể thời gian phát đề)

Cho π = 3,14 ; tốc độ ánh sáng trong chân không [image: image89.wmf]8
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Câu 1: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm 
[image: image92.wmf]1
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. Tần số của mạch dao động này xấp xỉ bằng bao nhiêu?
Câu 2: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image94.wmf]5
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 và một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là bao nhiêu?


Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m, khoảng vân là 2,5mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là bao nhiêu?
 
Câu 4:  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là  2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 (m. Vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là bao nhiêu?


Câu 5: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với khoảng vân 1mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11 mm.
Câu 6: Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng 0,59 μm. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị là bao nhiêu  ?

Câu 7: Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là bao nhiêu?

Câu 8: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image95.wmf]M
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eV thì nguyên tử phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng là bao nhiêu?

----------- HẾT ----------

Họ và tên HS:…………………………..Lớp :…………..Số báo danh:………………

*Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm
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Câu 1: 
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Câu 2: 
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Câu 3: 
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Câu 4 : 
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Câu 5 : 
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Câu 7 :  
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Câu 8 : 
[image: image105.wmf](

)

(

)

348

7

19

MK

hc6,625.10.3.10

1,027.10m0,1027m.

EE1,5113,6.1,6.10

-

-

-

l====m

--+


Công thức – 0,25 – kết quả -0,25
	vật lý_HKII_Khoi 12_
	
	
	
	
	
	

	Ma de
	Cau
	Dap an
	Ma de
	Cau
	Dap an
	Ma de
	Cau
	Dap an
	Ma de
	Cau
	Dap an

	120
	1
	D
	220
	1
	D
	320
	1
	C
	420
	1
	D

	120
	2
	D
	220
	2
	D
	320
	2
	D
	420
	2
	A

	120
	3
	C
	220
	3
	A
	320
	3
	D
	420
	3
	B

	120
	4
	C
	220
	4
	C
	320
	4
	B
	420
	4
	B

	120
	5
	D
	220
	5
	D
	320
	5
	A
	420
	5
	C

	120
	6
	B
	220
	6
	D
	320
	6
	D
	420
	6
	B

	120
	7
	C
	220
	7
	B
	320
	7
	B
	420
	7
	B

	120
	8
	A
	220
	8
	B
	320
	8
	D
	420
	8
	A

	120
	9
	D
	220
	9
	D
	320
	9
	B
	420
	9
	C

	120
	10
	C
	220
	10
	C
	320
	10
	C
	420
	10
	C

	120
	11
	A
	220
	11
	C
	320
	11
	C
	420
	11
	D

	120
	12
	B
	220
	12
	C
	320
	12
	D
	420
	12
	D

	120
	13
	B
	220
	13
	B
	320
	13
	D
	420
	13
	C

	120
	14
	D
	220
	14
	B
	320
	14
	B
	420
	14
	A

	120
	15
	B
	220
	15
	A
	320
	15
	C
	420
	15
	D

	120
	16
	A
	220
	16
	B
	320
	16
	A
	420
	16
	B

	120
	17
	B
	220
	17
	A
	320
	17
	B
	420
	17
	C

	120
	18
	A
	220
	18
	B
	320
	18
	A
	420
	18
	D

	120
	19
	C
	220
	19
	C
	320
	19
	A
	420
	19
	A

	120
	20
	C
	220
	20
	A
	320
	20
	C
	420
	20
	C

	120
	21
	D
	220
	21
	A
	320
	21
	A
	420
	21
	D

	120
	22
	A
	220
	22
	D
	320
	22
	C
	420
	22
	B

	120
	23
	B
	220
	23
	A
	320
	23
	B
	420
	23
	A

	120
	24
	A
	220
	24
	C
	320
	24
	A
	420
	24
	A


HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức đô kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết

	1

	Dao động và Sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động


	Nhận biết:

Nêu được công thức tính chu kì dao động riêng, tần số riêng và tần số góc của mạch dao động LC.

Thông hiểu:

- Tính được tần số riêng, tần số góc, chu kỳ cho L, C 

Vận dụng:

Cho pt i viết pt q hay ngược lại
	1
	1
	1
	

	
	
	1.2. Điện từ trường
	Nhận biết:

Nêu được mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường, từ trường biến thiên và điện trường, điện trường xoáy
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	Nhận biết:

· Nêu được sóng điện từ là gì. [Câu 3]

Nêu được công thức 
[image: image106.wmf]1
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·  Nêu được các tính chất của sóng điện từ
Thông hiểu:

- Áp dụng được công thức 
[image: image107.wmf]c
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	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	Nhận biết:

· Nêu được định nghĩa hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Nêu được định nghĩa về ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng 

Thông hiểu:

So sánh được chiết suất, bước sóng, tần số của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau


	1
	1
	
	

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
	Nhận biết:

- Nêu được công thức tính khoảng vân; công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối. 
[image: image108.wmf]D
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Thông hiểu:

Tính được khoảng vân, và các đại lượng trong công thức khoảng vân. 
[image: image111.wmf]D
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Vận dụng:

Cho i trực tiếp , tìm khoảng cách từ vân sáng tới VSTT  hay tìm n Vân sáng( vân tối) liên tiếp


	1
	1
	1
	

	
	
	2.3. Các loại quang phổ
	Nhận biết:

Biết được các bộ phận chính của máy quang phổ, nhiệm vụ của các bộ phận

· Thông hiểu:

Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này


	1
	1
	
	

	
	
	2.4. Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại
	Nhận biết:

· Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.

· Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

Thông hiểu:

- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại


	1
	1
	
	

	
	
	2.5. Tia X
	Nhận biết:

Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X

Thông hiểu:

Sắp xếp bước sóng hay tần số trong thang sóng điện từ
	1
	1
	
	

	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	Nhận biết:

- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng

Thông hiểu:

Hiểu được định luật về giới hạn quang điện, từ đó suy ra được ánh sáng nào thì gây ra hiện tượng quang điện, ánh sáng nào không gây ra hiện tượng quang điện ( cho tối đa 3 bước sóng và 1 giới hạn quang điện( hỏi bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện

- Tính được năng lượng của phôtôn khi biết bước sóng hay tần số từ

công thức 
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Vận dụng:
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	3.2. Hiện tượng quang điện trong và Hiện tượng quang - phát quang
	Nhận biết:

- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.

- hiện tượng quang điện trong
	1
	
	
	

	
	
	3.3. Mẫu  nguyên tử Bo
	Nhận biết:

-Biết tên quỹ đạo của êlectron của nguyên tử hiđrô và bán kính tương ứng với các quỹ đạo( Cho tên quỹ đạo, cho 

r0 =5,3.10-11 m(  hỏi bán kính

Thông hiểu:
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	3.4. Sơ lược về laze
	Nhận biết:

-Nêu được các đặc điểm của laze (tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và có cường độ lớn).

-ứng dụng


	1
	
	
	


 Cho các hằng số trên đầu đề trắc nghiệm và tự luận: 

Cho hằng số Plank h=6,625.10-34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J ; điện tích electron 
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Tự luận:

Câu 1: tìm  
[image: image119.wmf]1
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  cho L, C đơn vị mili, muyro, nano, pico
Câu 2: tìm 
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Câu 3: Từ 
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 cho i, a, D đơn vị cột theo công thức hay toàn bộ mét

Câu 4: tìm khoảng cách x từ vân tối đến VSTT ( cho vân tối thứ, 
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Câu 5: cho L, i tìm số vân sáng, số vân tối hay tổng số vân

Câu 6: 
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Câu 7: 
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[image: image130.wmf]caothap

hc

EE

e

l

=-=

 (eV) ( tìm f  hay  
[image: image131.wmf]l



                     
                         Trang 3/19 - Mã đề 120

_1743782974.unknown

_1747656758.unknown

_1747656792.unknown

_1747656801.unknown

_1747656809.unknown

_1747656813.unknown

_1747656815.unknown

_1747656817.unknown

_1747656818.unknown

_1747656816.unknown

_1747656814.unknown

_1747656811.unknown

_1747656812.unknown

_1747656810.unknown

_1747656805.unknown

_1747656807.unknown

_1747656808.unknown

_1747656806.unknown

_1747656803.unknown

_1747656804.unknown

_1747656802.unknown

_1747656797.unknown

_1747656799.unknown

_1747656800.unknown

_1747656798.unknown

_1747656795.unknown

_1747656796.unknown

_1747656794.unknown

_1747656762.unknown

_1747656764.unknown

_1747656765.unknown

_1747656763.unknown

_1747656760.unknown

_1747656761.unknown

_1747656759.unknown

_1743784366.unknown

_1747656746.unknown

_1747656748.unknown

_1747656757.unknown

_1747656747.unknown

_1747656744.unknown

_1747656745.unknown

_1747656743.unknown

_1743783022.unknown

_1743783024.unknown

_1743784365.unknown

_1743783023.unknown

_1743783013.unknown

_1743783017.unknown

_1743783020.unknown

_1743783021.unknown

_1743783019.unknown

_1743783018.unknown

_1743783015.unknown

_1743783016.unknown

_1743783014.unknown

_1743783011.unknown

_1743783012.unknown

_1743783010.unknown

_1743782975.unknown

_1743782856.unknown

_1743782869.unknown

_1743782962.unknown

_1743782970.unknown

_1743782972.unknown

_1743782973.unknown

_1743782971.unknown

_1743782964.unknown

_1743782967.unknown

_1743782968.unknown

_1743782969.unknown

_1743782966.unknown

_1743782963.unknown

_1743782960.unknown

_1743782961.unknown

_1743782870.unknown

_1743782860.unknown

_1743782864.unknown

_1743782866.unknown

_1743782867.unknown

_1743782868.unknown

_1743782865.unknown

_1743782862.unknown

_1743782863.unknown

_1743782861.unknown

_1743782858.unknown

_1743782859.unknown

_1743782857.unknown

_1743782795.unknown

_1743782799.unknown

_1743782801.unknown

_1743782802.unknown

_1743782800.unknown

_1743782797.unknown

_1743782798.unknown

_1743782796.unknown

_1743782791.unknown

_1743782793.unknown

_1743782794.unknown

_1743782792.unknown

_1743782789.unknown

_1743782790.unknown

_1743782788.unknown

